
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTKSBT-TCHC 

V/v Đề nghị báo giá Thi công hệ thống 

cách âm Phòng đo thính lực 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2026 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc 

 Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTKSBT ngày 26/03/2026 của Giám đốc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh về việc Phê duyệt danh mục, số lượng, yêu 

cầu kỹ thuật của Nội dung mua sắm: Thi công hệ thống cách âm Phòng đo thính 

lực; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Bắc Ninh có nhu cầu khảo sát giá để tổ chức 

lựa chọn nhà thầu: Thi công hệ thống cách âm Phòng đo thính lực. Đề nghị tổ chức 

có năng lực thực hiện báo giá cho Trung tâm, cụ thể như sau: 

  1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: theo mẫu báo giá đính kèm. 

  2. Giá đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ chi phí liên quan. 

  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

+ Nhận trực tiếp bằng văn bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà 

cung cấp.  

Địa chỉ:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2  

Đường Nguyễn Quyền - phường Võ Cường - tỉnh Bắc Ninh 

+ Nhận qua email: Bản scan PDF đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung 

cấp về địa chỉ email ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 06/04/2026. Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mẫn Thị Huê, phòng  Tổ chức hành chính, SĐT: 

0968.858.388. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ(b/c); 
- Cổng TTĐT SYT, CDC; 
- Các khoa, phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 

mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com


MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     / CV-TTKSBT ngày       tháng       năm 2026) 

 

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………... 

Địa chỉ: . ………………………………………………………………………………………………………... 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….. 

Người liên hệ:…………………………………………………………………………………………………... 

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………… 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Công ty......(ghi tên tổ chức báo giá) trân trọng gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh báo giá danh 

mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết như sau: 

 

STT 
Nội dung công 

việc 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 Chắn 2 ô cửa sổ 

- Khung xương gỗ công nghiệp 

- Tấm gỗ MDF dày 12mm phủ melamine 

- Kích thước: {0.67m (R) * 1.84m (C)}/ô cửa * 2 ô = 2.46m2 

m2 2,46 
  

2 

Dựng vách ngăn cách 

âm 

 

- Khung xương sắt hộp Hòa Phát 

- Lớp bông khoáng cách cách âm T50 

- 2 lớp gỗ MDF dầy 9mm phủ melamin cách âm 2 mặt 

- Chỉ nhôm nối tấm mặt ngoài 

- Kích thước vách ngăn: {(3,05m (R) * 3,42m (C)) – (0,8m (R) * 

0,6m (C) – (0,8m (R)) * 2,2m(C)} = 8,2m2 

m2 8,2 

  

3 

Vách tiêu âm chống 

vang 4 mặt 

 

- Lớp bông polyester tiêu âm 

- Lớp khung xương gỗ công nghiệp 

( kích thước: 50mm * 17mm) 

- Lớp gỗ MDF phủ melamin tiêu âm xẻ rãnh và đục lỗ dầy 12mm 

- Kích thước: {(3,05m (R) * 3,42m (C)) + (3,05m(R) * 3,42m(C))  

+ (2,18m (R)  * 3,42m (C)) + (2,18m (R) * 3,42m(C))  – (0,8m 

(R)  * 0,6m (C)) – (0,8m (R) * 2,2m(C)} = 33,5m2 

m2 33,5 

  



4 Phào chỉ 
Chỉ nhôm nối tấm, phào chân tường, phào trần, nẹp cửa, gỗ MDF 

tấm ốp thành cửa 
Gói 01   

5 Dán trần chống vang 

- Lớp mút tiêu âm hình chóp dầy 5cm  khổ 500mm * 500mm * 

50mm 

- Keo dán 

- Kích thước cần dán: 3,05m * 2,18m = 6,6m2 

m2 6,6 

  

6 Thảm trải sàn 

-Thảm trải sàn đế cao su màu ghi khổ: 500mm * 500mm * 5mm 

- Keo dán thảm 

- Kích thước thảm trải: 3,05m * 2,18m = 6,6m2 

m2 6,6 
  

7 Quạt hút âm trần 

- Cấp độ gió: 1 cấp độ gió 

- Công suất định mức (W):7,5W 

- Lưu lượng gió (m³/h): 85m³/h 

- Độ ồn: 23dB 

- Kích thước chừa lỗ vuông:177mm 

- Tần số 50Hz 

Chiếc 01 

  

8 
Phụ kiện lắp đặt quạt 

hút âm trần 
Mặt nạ, ống gió phi 100, dây điện, ống ghen , công tắc,.. Bộ 01   

9 Điều hòa nhiệt độ 

- Loại điều hòa: Điều hòa 1 chiều 

- Công suất làm lạnh: 9.000 BTU/h 

- Môi chất lạnh: R32/390g 

Chiếc 01 
  

10 
Phụ kiện lắp đặt điều 

hòa 

Giá treo cục nóng, Ống đồng, bảo ôn, dây điện, atomat, ống thoát 

nước thải điều hòa, nhân công lắp đặt,… 
Gói 01   

11 
Cửa nhôm hệ xingfa 1 

cánh 

- Khung nhôm xingfa hàng Quảng Đông, màu nâu cafe 

- Kích thước: 0,8m * 2,2m = 1,76m2 

- Kính an toàn dày 8mm, kính màu  trắng 

- Bản lề hãng Kimlong, khóa đa điểm hãng Kimlong 

m2 1,76 

  

12 

Ô kính truyền tin giữa 

kiểm thính và phòng 

máy 

- Khung nhôm xingfa Quảng Đông, màu nâu Cafe 

- Kính an toàn dày 8mm, kính màu  trắng 

- Kích thước: 0,8m * 0,6m = 0,48m2 

m2 0,48 
  

13 

Dịch vụ: Vận chuyển, 

thi công lắp đặt và 

hướng dẫn sử dụng  

- Vận chuyển vật tư thiết bị và lắp đặt tại Phòng đo thính lực, 

tầng 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 1 (Địa 

chỉ: Đường Thân Nhân Trung, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

- Hướng dẫn sử dụng cho cán bộ trung tâm trong quá trình sử 

dụng 

- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ khi bàn giao nghiệm thu công 

trình đưa vào sử dụng 

Gói 01 

  

 Tổng cộng      

 



Số tiền bằng chữ: …………………………………………….. 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan. 

- Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày  ………………… 

- Thời gian dự kiến hoàn thành thi công lắp đặt:.…..ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết. 

  

....., ngày         tháng          năm 2026 

Người báo giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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